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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
- Tiếng Việt: -Tiếng Việt: Đồ án Công nghệ khoan dầu khí
- Tiếng Anh: The course projects of Petroleum Drilling Technology
Mã số học phần: 7060407
Số tín chỉ học phần: 1(0-1-2)
Số tiết học phần: 0
Lý thuyết: 0; 			Bài tập lớn: 0; 			Thực hành: 0; 
Thực tập: 0; 			Đồ án : 15; 			Tự học: 30
2. Đơn vị quản lý học phần 
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. GVC.KS Lê Văn Thăng	0604-30
2. TS. GVC Nguyễn thế Vinh	0604-05
3. TS. Lê Quang Duyến	0604-07
2.2. Bộ môn: Khoan – Khai thác 
2.3. Khoa:Dầu khí
3. Điều kiện học học phần(mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Công nghệ khoan dầu khí 2 (7060404).
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần: Sau khi làm xong đồ án môn học, sinh viên sẽ hiểu rõ và nắm chắc một cách có hệ thống các kiến thức đã được học, bổ trợ đắc lực cho kỳ thực tập sản xuất và tốt nghiệp vào năm cuối.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Kiến thức thiết kế hoàn chỉnh 1 giếng khoan dầu khí 
4.1.2. Nghiên cứu sâu và chi tiết về công nghệ cũng như kỹ thuật, hệ thống hóa lại kiến thức đã học
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Hoàn thiện kiến thức các môn học liên quan, để hoàn thiện 1 công việc cụ thể.
4.2.2. Sử dụng thành thạo các phần mềm lien quan
5. Tóm tắt nội dung học phần
Lựa chọn và tính toán profin, cấu trúc giếng khoan, thiết bị và dụng cụ khoan; Dung dịch và chế độ khoan; Trám xi măng; Kiểm toán thiết bị và dụng cụ khoan.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	LỰA CHỌN VÀ TÍNH TOÁN PROFILE, CẤU TRÚC CỦA GIẾNG KHOAN NoX
	0
	4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2

	1.1
	Profin giếng khoan
	
	

	1.2
	Cấu trúc giếng khoan

	
	

	Chương 2
	THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ KHOAN
	0
	

	2.1.
	Lựa chọn phương pháp khoan.
	
	

	2.1.1.
	Phân chia khoảng khoan.
	
	

	2.1.2.
	Chọn phương pháp khoan cho từng khoảng khoan.
	
	

	2.2.
	Lựa chọn thiết bị khoan
	
	

	2.2.1
	Cơ sở lựa chọn thiết bị khoan.
	
	

	2.2.2
	 Lựa chọn thiết bị.
	
	

	Chương 3
	DUNG DỊCH VÀ CHẾ ĐỘ KHOAN
	0
	

	3.1.
	Dung dịch khoan.
	
	

	3.1.1.
	Lựa chọn hệ dung dịch cho từng khoảng khoan.
	
	

	3.1.2.
	Tính toán và chọn lựa các thông số dung dịch cho từng khoảng khoan.
	
	

	3.1.3.
	Gia công hóa học dung dịch cho giếng khoan.
	
	

	3.1.4
	Tính toán tiêu hao dung dịch và hóa phẩm.
	
	

	3.2.
	Chế độ khoan.
	
	

	3.2.1.
	Lựa chọn chế độ khoan cho từng khoảng khoan.
	
	

	3.2.2.
	 Tính toán chế độ khoan cho từng khoảng khoan.
	
	

	Chương 4
	TRÁM XI MĂNG
	0
	

	4.1.
	Xác định chiều cao và phương pháp trám xi măng cho từng cột ống chống.
	
	

	4.2.
	Tính toán trám xi măng cho một cột ống chống cụ thể.
	
	

	4.3
	Phương pháp kiểm định chất lượng trám xi măng.
	
	

	4.1.
	Xác định chiều cao và phương pháp trám xi măng cho từng cột ống chống.
	
	

	Chương 5
	KIỂM TOÁN THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ KHOAN
	0
	

	5.1.
	Kiểm toán bền thiết bị khoan.
	
	

	5.1.1.
	Tháp khoan.
	
	

	5.1.2.
	Thiết bị nâng thả.
	
	

	5.1.3.
	Máy bơm khoan.
	
	

	5.1.4.
	Thiết bị phát lực.
	
	

	5.2.
	Kiểm toán bền dụng cụ khoan.
	
	

	5.2.1
	Kiểm toán cột cần khoan.
	
	

	5.2.2.
	Kiểm toán các cột ống chống.
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng viên thông báo cho chuẩn bị ở nhà. Đến lớp, giảng viên kiểm tra chấm và sửa bài cho sinh viên.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (90 phút)
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (90 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1] Bài giảng công nghệ khoan Dầu khí 1, Bộ môn khoan – Khai thác, Khoa Dầu khí
[2] Sổ tay: Các bài toán mẫu trong Khoan dầu khí
[3] T.A. Inglis (1990), Drectional Drilling, Graham & Troman limited.
[bookmark: _GoBack][4] S.D. Joshi (1991), Horizontal well technology, Pennwell publishing company, Tulsa, Oklahoma.



Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1.	 LỰA CHỌN VÀ TÍNH TOÁN PROFILE, CẤU TRÚC CỦA GIẾNG KHOAN NoX

	5

	0
	0

	+Tài liệu: Tổng hợp các tài liệu tham khảo [1]. [2]. [3].
+ Tham khảo đồ án tốt nghiệp: Thiết kế giếng khoan.



	2
	Chương 1. LỰA CHỌN VÀ TÍNH TOÁN PROFILE, CẤU TRÚC CỦA GIẾNG KHOAN NoX
Chương 2. THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ KHOAN
	5
	0
	0
	+Tài liệu: Tổng hợp các tài liệu tham khảo [1]. [2]. [3].
+ Tham khảo đồ án tốt nghiệp: Thiết kế giếng khoan.



	3
	Chương 2. THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ KHOAN
Chương 3. DUNG DỊCH VÀ CHẾ ĐỘ KHOAN

	5
	0
	
	+Tài liệu: Tổng hợp các tài liệu tham khảo [1]. [2]. [3].
+ Tham khảo đồ án tốt nghiệp: Thiết kế giếng khoan.
+ Đăng ký sử dụng phòng XLSL để chạy phần mềm hỗ trợ

	4
	Chương 3. DUNG DỊCH VÀ CHẾ ĐỘ KHOAN
Chương 4. TRÁM XI MĂNG

	5
	0
	0
	
+Tài liệu: Tổng hợp các tài liệu tham khảo [1]. [2]. [3].
+ Tham khảo đồ án tốt nghiệp: Thiết kế giếng khoan.
+ Đăng ký sử dụng phòng XLSL để chạy phần mềm hỗ trợ

	5
	Chương 4	TRÁM XI MĂNG
Chương 5	KIỂM TOÁN THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ KHOAN

	5
	0
	0
	+Tài liệu: Tổng hợp các tài liệu tham khảo [1]. [2]. [3].
+ Tham khảo đồ án tốt nghiệp: Thiết kế giếng khoan.
+ Đăng ký sử dụng phòng XLSL để chạy phần mềm hỗ trợ

	6
	Chương 5	KIỂM TOÁN THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ KHOAN
.
	5
	0
	0
	+Tài liệu: Tổng hợp các tài liệu tham khảo [1]. [2]. [3].
+ Tham khảo đồ án tốt nghiệp: Thiết kế giếng khoan.
+ Đăng ký sử dụng phòng XLSL để chạy phần mềm hỗ trợ
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